
  
 

KẾT QUẢ VÒNG SƠ LOẠI KHỐI 2-3 

CÁC THÍ SINH ĐẠT 25/35 CÂU  ĐƯỢC TIẾP TỤC ĐĂNG KÍ THAM DỰ CÁC VÒNG THI TIẾP THEO. 
 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP SĐT ĐIỂM 

1 Vũ Đình Tường An 2A1 0936907148 28/30 

2 Phạm Như Ngọc 2A1 0357261885 Không vào thi 

3 Đoàn Nguyễn Tùng Lâm 2A1 0914829092 Không vào thi 

4 Nguyễn Quang Trường 2A1 0976083482 30/30 

5 Nguyễn Quang Bảo Quốc 2A1 0969702036 22/30 

6 Đặng Thùy Chi 2A2 0964540639 27/30 

7 Nguyễn Minh Thư 2A2 0971717771 17/30 

8 Hàn Trương Hà My 2A2 0356281466 20/30 

9 Nguyễn Linh Hương 2A2 0982849198 29/30 

10 Lưu Công Tú 2A2 0977286134 29/30 

11 Hà Nguyễn Thảo Nguyên 2A4 0978526218 24/30 

12 Nguyễn Hà Vy 2A4 0942290588 24/30 

13 Đỗ Bảo An 2A4 0986488655 30/30 

14 Hoàng Nguyên Ngọc 2A4 0986469169 29/30 

15 Âu Minh Quang 2A4 0975382868 30/30 

16 Nguyễn Bảo Sam 2A4 0983024590 23/30 

17 Lê Tuyết Chi 2A4 0963001683 30/30 

18 Chu Quang Nam 2A5 0962258116 19/30 

19 Hà Khánh Ngân 3A2 0973377489 23/30 

20 Trương Đăng Khoa 3A4 0393812854 Đã hỗ trợ nhưng thiết bị 

không đăng nhập vào thi 

được 

21 Phạm Ngọc Tuyết Nhung 3A4 0975789525 29/30 

22 Nguyễn Thị Phương Linh 3A4 0984788259 30/30 

23 Huỳnh Bảo Hân 3A4 0913530581 19/30 

Sai (4) 

Ko trả lời (7) 

24 Cao Vũ Hoàng Nhi 3A6 0962246366 30/30 

25 Vũ Gia Hân 3A6 0982525800 29/30 

26 Nguyễn Song Nguyệt Minh 3A6 0374554163 30/30 

27 Đào Thế Hùng 3A6 0982779190 29/30 

27 Nguyễn Hà Bảo Trâm 3A6 0904565826 30/30 

Lưu ý : 
TT Anh Ngữ FIREFLY trân trọng kính mời quý phụ huynh có con trong danh sách vào vòng tiếp 

theo tham dự buổi họp để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi TRẠNG NGUYÊN ANH NGỮ 

VIỆT NAM 2022! 

Thời gian : 21:00-21:30pm ngày 20/1/2022. 
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